DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5 TUỔI D- HẢI HÒA
Năm học: 2018-2019
	Stt
	Họ và tên
	 Năm sinh
	Nữ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Mai Anh
	11/12/3013
	×
	Nguyễn Văn Thao
	Huỳnh Thị Dung
	Minh Hòa-ĐM
	

	2
	Bùi Kim Chiến
	20/03/2013
	
	Bùi Kim Tuyến
	Nguyễn Thị Đông
	Hải Hòa-ĐM
	

	3
	Vũ Bảo Long
	12/02/2013
	
	Vũ Ngọc Tuyền
	Đinh Thị Mến
	Hải Hòa-ĐM
	

	4
	Đặng Nhân Văn
	03/11/2013
	
	Đặng Văn Tâm
	Phạm Thị Hạnh
	Hải Hòa-ĐM
	

	5
	Vũ Quỳnh Như
	27/04/2013
	×
	Vũ Văn Điệp
	Dương Thị Phương
	Minh Hòa-ĐM
	

	6
	Nguyễn Thị Mai Anh
	10/06/2013
	×
	Nguyễn Văn Trường
	Vũ Thị Tĩnh
	Minh Hòa-ĐM
	

	7
	Dương Quỳnh Phương Ngân
	16/02/2013
	×
	Dương Thụy Phương
	Lê Thị Mai Hồng
	Nam Khê-UB
	

	8
	Đặng Thảo Nguyên
	27/11/2013
	×
	Đặng Ngọc Điệp
	Nguyễn Thị Hường
	Hải Hòa-ĐM
	

	9
	Nguyễn Thị Hải Yến
	17/11/2013
	×
	Nguyễn Văn Thành
	Ngô Thị Hạnh
	Hải Hòa-ĐM
	

	10
	Lê Anh Duy
	11/07/2013
	
	Lê Văn Tiến
	Lê Thị Thu Hiền
	Hải Hòa-ĐM
	

	11
	Lê Viết Thọ
	04/09/2013
	
	Ngô Viết Long
	Nguyễn Thị Nguyện
	Nam Hòa-QY
	

	12
	Vũ   Thu Lan
	27/09/2013
	×
	Vũ Văn Bốn
	Đinh Thị Lý
	Hải Hòa-ĐM
	

	13
	Đặng Bảo An
	29/07/2013
	×
	Đặng Ngọc Lăng
	Phạm Thị Đà
	Hải Hòa-ĐM
	

	14
	Vũ Yến Nhi
	23/11/2013
	×
	Vũ Đức Thịnh
	Vũ Thị Miền
	Hải Hòa-ĐM
	

	15
	Hoàng Phú Thành Công
	18/07/2013
	
	Hoàng Phú Thìn
	Đoàn Thị Nga
	Hải Hòa-ĐM
	

	16
	Ngô Đình Thìn
	17/01/2013
	
	Ngô Văn Hùng
	Bùi Thị Hương
	Hải Hòa-ĐM
	

	17
	Vũ Gia Bảo
	17/01/2013
	
	Vũ Văn Tuyên
	Ngô Thị Sâm
	Hải Hòa-ĐM
	

	18
	Lê Văn Tùng
	11/10/2013
	
	Lê Văn Thiết
	Vũ Thị Hồng
	Hải Hòa-ĐM
	

	19
	Hoàng Khải Đạt
	25 /04/2013
	
	Hoàng Văn Đoan
	Bùi Thị Hương
	Hải Hòa- ĐM
	

	20
	Vũ Gia Huy
	18/6/2013
	
	Vũ Văn  Nguyên
	Nguyễn Thị Thương
	Hải Hòa- ĐM
	

	21
	Lê Thị Liên
	12/1/2013
	×
	Lê Văn Thắng
	Nguyễn Thị Thương
	Hải Hòa- ĐM
	

	22
	Vũ Hoàng An
	06/12/2013
	
	Vũ Văn Tùng
	Đặng Thị Loan
	Hải Hòa- ĐM
	

	23
	Nguyễn Khánh Băng
	18/07/2013
	×
	Nguyễn Văn Bắc
	Triệu Thị Viên
	Hải Hòa- ĐM
	

	24
	Bùi Chí Dũng
	23/04/2013
	
	Bùi Văn Kiểm
	Vũ Thị Nghĩa
	Minh Hòa- ĐM
	

	25
	Đoàn Nguyễn Văn Tú
	25/08/2013
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Minh Hòa- ĐM
	

	26
	Vũ Thị Thu Hà
	29/03/2013
	×
	Vũ Văn Ngân
	Đào Thị Trung
	Minh Hòa- ĐM
	

	27
	Đặng Anh Quốc
	20/1/2013
	
	
	Đặng Thị Cúc
	Hải Hòa- ĐM
	

	28
	Phạm Văn Đạt
	31/12/2013
	
	Phạm Văn Qúy
	Vũ Thị Tâm
	Hải Hòa- ĐM
	


Cộng tổng số học sinh:28 (Nữ:12).                                                                                Giáo viên
Học sinh trái truyến:2 (nữ :1).                                                               Đặng Thị Ly                  Lê Thị Thúy

